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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2010/QĐ-UBND NGÀY 03 THÁNG 02 NĂM 2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp;
Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về đơn giản hoá các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Bộ Công thương;
Căn cứ Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 9 năm 2012 của Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 608/TTr-SCT ngày 26 tháng 4 năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi và bổ sung một số điều của Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

1. Thay cụm từ “bản sao hợp lệ” tại khoản b, c, d, h Điều 9; điểm b khoản 1 Điều 11 bằng cụm từ “bản sao”.

“Bản sao là bản sao có chứng thực (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện/công văn hành chính); bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); bản scan từ bản gốc (nếu thủ tục hành chính có áp dụng nộp hồ sơ qua mạng điện tử)”.

2. Thay cụm từ “Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự” tại khoản c Điều 9, điểm f khoản 1 Điều 11, khoản 3 Điều 13, điểm a khoản 1 Điều 24 bằng cụm từ “Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự”.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 như sau:

“Điều 10. Hồ sơ đề nghị cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

1. Về đề nghị cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Ít nhất ba mươi ngày (30 ngày) trước khi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp hết hạn, tổ chức có nhu cầu cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phải lập hồ sơ nộp về cơ quan cấp phép lần đầu. Hồ sơ nộp, gồm 02 bộ như sau:

- Đơn đề nghị (theo mẫu Phụ lục 1);

- Báo cáo hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong thời hạn hiệu lực của Giấy phép đã cấp lần trước;

- Các tài liệu quy định tại Điều 9 Quy chế này (nếu có sự thay đổi).

Trường hợp Doanh nghiệp nhà nước đã được cổ phần hoá mà Nhà nước không giữ cổ phần chi phối thì trước khi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp hết hạn ít nhất 30 ngày; đơn vị phải nộp hồ sơ theo quy định tại Điều 9 Quy chế này về Sở Công thương để xem xét, giải quyết.

2. Về đề nghị cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Tổ chức đã được cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp nhưng trong thời gian hoạt động có thay đổi về đăng ký kinh doanh, về địa điểm, quy mô và điều kiện sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thì phải đề nghị cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Hồ sơ nộp, gồm 02 bộ như sau:
- Đơn đề nghị (theo mẫu Phụ lục 1);

- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự cấp mới theo đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp thay đổi về đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký doanh nghiệp;

- Các tài liệu tương ứng với điều kiện thay đổi quy định tại Điều 9 Quy chế này đối với các tổ chức đề nghị cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong trường hợp thay đổi về địa điểm, quy mô hoặc điều kiện sử dụng.”

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 14 như sau:

“2. Thời hạn xử lý hồ sơ:
- Trong thời gian không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công thương phải tiến hành kiểm tra, thẩm định hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp (hoặc cấp lại) Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo thẩm quyền. Trong thời gian không quá 02 (hai) ngày làm việc tiếp theo, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cấp (hoặc cấp lại) Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, hoặc trả lời cho đơn vị về việc Giấy phép không được cấp và nêu rõ lý do.
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công thương có trách nhiệm xác nhận đăng ký cho tổ chức đề nghị đăng ký sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, trong trường hợp không xác nhận phải thông báo rõ lý do theo quy định tại khoản 3 Điều 39 Nghị định số 39/2009/NĐ-CP.”
5. Sửa đổi, bổ sung Điều 19 như sau:

“Điều 19. Điều kiện, hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

Các tổ chức, cá nhân liên quan đến vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp bằng phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa phải thực hiện theo quy định tại Chương III Thông tư số 35/2010/TT-BCA ngày 11 tháng 10 năm 2010 của Bộ Công an quy định về cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm.”
6. Sửa đổi, bổ sung Điều 21 như sau:
“Điều 21. Thanh tra, kiểm tra, báo cáo tình hình sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
1. Thanh tra, kiểm tra tình hình sử dụng vật liệu nổ công nghiệp:
Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ 01 lần/1 năm hoặc đột xuất để kịp thời chấn chỉnh và xử lý vi phạm về sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo quy định tại Nghị định số 64/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý vật liệu nổ công nghiệp.

2. Báo cáo tình hình sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

Các doanh nghiệp sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận phải thực hiện báo cáo định kỳ với Sở Công thương như sau:

Báo cáo số lượng, chủng loại, chất lượng vật liệu nổ công nghiệp và các vấn đề có liên quan khác cho Sở Công thương nơi tiến hành nổ mìn vào trước ngày 25 tháng 6 đối với báo cáo sáu tháng và trước ngày 25 tháng 12 đối với báo cáo năm. Mẫu báo cáo quy định tại Phụ lục 3 Quy chế này.

Sở Công thương chịu trách nhiệm báo cáo Bộ Công thương về tình hình cấp Giấy phép và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều trong Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp.”

7. Thay thế Phụ lục 1 của Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2010 bằng Mẫu đơn đề nghị (Phụ lục 1 kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

	 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Lê Tiến Phương


 

PHỤ LỤC 1: 
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ
(Kèm theo Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
------------
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp (cấp lại, cấp điều chỉnh) Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
	Kính gửi:
	- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận;
- Sở Công thương tỉnh Bình Thuận.


Tên doanh nghiệp:............................................................……….………
Quyết định hoặc Giấy phép thành lập số: ..........................................…..
Do…………………….........................cấp ngày..........................…….....
Nơi đặt trụ sở chính: ...........................................................................….
Đăng ký kinh doanh số………….do…..... cấp ngày…tháng…năm 20…
Mục đích: ...................................................................…………………..
Phạm vi, địa điểm:......................................................................………..
Họ và tên người đại diện:…......................................................................
Ngày tháng năm sinh: ................................... Nam (Nữ)..........................
Chức danh (Giám đốc/Chủ doanh nghiệp): .............................................
Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú): ...........................................................
Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận xem xét và cấp (cấp lại, cấp điều chỉnh) Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp; Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009; Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều trong Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp và Thông tư số 26/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 9 năm 2012 của Bộ Công thương sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều trong Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp./.
 
	 
	……….. ngày……tháng……năm…..
Người làm đơn
(Ký tên, đóng dấu)


 

